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	Tiết 1: Chiếc lược ngà (tiếp theo)
Tiết 2: Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm
Tiết 3 + Tiết 4: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dung yếu tố nghị luận 
Tiết 5: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
*Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (khuyến khích học sinh tự đọc)

	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
HS tiếp tục tìm hiểu nhân vật Bé Thu.
- Chú ý: Ngôn ngữ đối thoại, từ ngữ miêu tả nội tâm,.. thể hiện tính cách của nhân vật.














	A. BÀI HỌC
          Tiết 1:
Văn bản:            CHIẾC LƯỢC NGÀ (Tiếp theo)
                                        (Nguyễn Quang Sáng)
2. Nhân vật bé Thu:
a) Trước khi nhận ông Sáu là cha:
+ Khi gặp ông Sáu: ngơ ngác, sợ hãi, lảng tránh, ngờ vực, lạnh nhạt.
+ Hai ngày sau đó bé Thu vẫn không nhận cha, lại xa lánh ông Sáu, bướng bỉnh, ương ngạnh: nói trống không, hất trứng cá, bỏ về nhà ngoại -> cự tuyệt một cách quyết liệt trước sự quan tâm, chăm sóc của ông Sáu vì nghĩ rằng ông không phải là cha mình.
-> Gan lì, ương bướng, cương quyết…
-> Bé Thu là một em bé rất ngây thơ, hồn nhiên song cũng có cá tính mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, tình cảm với ba chân thành, sâu sắc.
b) Thái độ, hành động của bé Thu khi nhận ra ông Sáu là ba mình:
+ Khi hiểu ra, tình cảm tự nhiên của bé Thu được thể hiện qua tiếng gọi “ba” đầu tiên + hành động -> Tình yêu thương dồn nén, mãnh liệt, xúc động trào dâng.
-> Miêu tả dáng vẻ, lời nói, hành động để bộc lộ nội tâm, kết hợp bình luận
=> Tình cảm sâu sắc, nồng nàn, mãnh liệt, tự hào về ba.
III. Tổng kết: Ghi nhớ: (Sgk-202)
(a Nội dung- Ý nghĩa:
* Nội dung: Tình cha con sâu nặng mà cảm động, cao đẹp, thắm thiết, bất diệt  trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh-> Ca ngợi tình phụ tử thiêng liêng và bất diệt.
* Ý nghĩa của văn bản:
+ Là của chuyện về tình cha con sâu nặng. Câu chuyện cho ta hiểu thêm về những mất mát to lớn của chiến tranh mà nhân dân ta đã trải qua trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
b Nghệ thuật:
+ Tạo tình huống truyện éo le.
+ Có cốt truyện mang yếu tố bất ngờ.
+ Lựa chọn người kể chuyện là bạn của ông Sáu, chứng kiến toàn bộ câu chuyện, thấu hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật trong truyện.
+ Ngôn ngữ đặc trưng vùng Tây Nam Bộ.)

Tiết 2:
Tập làm văn: 
ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự:
1. Tìm hiểu ngữ liệu: SGK- 176 + 177
a. Những người đàn bà tản cư nói chuyện với nhau, tham gia câu chuyện có hai người.
- Dấu hiệu :
* Hình thức :
+ Hai lượt lời: trao và đáp
+ Hai gạch đầu dòng ở hai lượt lời.
*Nội dung : mỗi người đều hướng tới người tiếp chuyện : chuyện về làng Chợ Dầu theo giặc
-> đối thoại.
* Trong văn bản đối thoại được thể hiện bằng các gạch đầu dòng ở đầu lời trao và lời đáp.
b. Câu : - “Hà, nắng gớm, về nào...”
-> Ông Hai nói thành lời với chính mình,
 - Chúng bây ăn miếng cơm...thế này .
-> nói với ai đó trong tưởng tượng
-> độc thoại.
* Trong văn bản khi độc thoại được nói thành lời thì phía trước của độc thoại có gạch đầu dòng.
c. Câu “Chúng nó…....đầu”
- Ông Hai hỏi chính mình
- Không phát ra thành lời, chỉ nghĩ thầm  nên không có gạch đầu dòng
-> Độc thoại  nội tâm.
* Trong văn bản khi độc thoại không thành lời,không có gạch đầu dòng thì đó là độc thoại nội tâm.
d. Tác dụng :
=> Đối thoại, độc thoại, độc  thoại nội tâm là ngôn ngữ của nhân vật, là hình thức quan trọng để thể hiện nhân vật trong văn bản tự sự.
2.Ghi nhớ: (Sgk-178)
II. LUYỆN TẬP:
Bài 1/178
=> Làm nổi bật được tâm trạng chán chường, buồn bã, đau khổ và thất vọng của ông Hai trong cái đêm nghe tin làng mình theo giặc.
Bài 2/178 
Gợi ý:
+ Theo chủ đề nhất định:nói chuyện giữa bạn bè với nhau, thầy cô với học sinh, bố mẹ với con, anh chị em với nhau ; về thăm trường ( chọn 1 trong các chủ đề  này)
+ Các câu trong đoạn văn hướng vào chủ đề( có sự liên kết giữa các câu)
+ Sử dụng dấu câu: dấu gạch đầu dòng, chấm hỏi thích hợp
+ Có các yếu tố đối thoại, độc thoại độc thoại nội tâm sử dụng thích hợp
VD : kể về buổi thăm trường, gặp lại thầy cô
- Đối thoại : trò truyện với thầy cô
- Độc thoại : bộc lộ cảm xúc trước vẻ đẹp, sự thay đổi của trường, thầy cô
- Độc thoại nội tâm : suy nghĩ về mái trường

	
HS đọc văn bản: SGK/81.





















	Tiết 3 + 4: 
 Tập làm văn :
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 
I Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong bài văn tự sự:
1. Phân tích ngữ liệu: SGK/160
Đoạn văn
" Lỗi lầm và sự biết ơn"
* Yếu tố nghị luận được thể hiện trong đoạn văn:
+ Câu trả lời của người bạn được cứu.
+ Câu kết của văn bản.
-> Yếu tố nghị luận đan xen trong đoạn văn tự sự. Làm rõ hơn vấn đề ứng xử của con người với nhau.
=> Có tính chất triết lí về cái "giới hạn" và cái "trường tồn" trong đời sống tinh thần của con người.
<=>Yếu tố nghị luận làm tăng sức thuyết phục với người đọc, người nghe, làm người đọc, người nghe hiểu sâu hơn về vấn đề.
II. Luyện tập: Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
Bài tập số 1 ( SGK- 161)
Viết đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến chứng minh "Nam là người bạn tốt. "?
* GỢI Ý:
a. Buổi sinh hoạt lớp diễn ra thế nào? ( Thời gian, địa điểm, ai là người điều khiển, không khí của buổi sinh hoạt ra sao?)
b. Nội dung của buổi sinh hoạt là gì? Em đã phát biểu về vấn đề gì? Tại sao lại phát biểu về việc đó?
c. Em đã thuyết phục cả lớp rằng Nam là người bạn rất tốt như thế nào (Lý lẽ, ví dụ, phân tích...)?
Bài tập số 2 ( SGK-161) Viết đoạn văn kể về việc làm, lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của một người thân làm cho em cảm động?
Chuẩn bị tiết luyện nói theo sự phân công và chia nhóm của giáo viên

Tiết 5: 
Tập làm văn:                 LUYỆN NÓI:
TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
I. Lí thuyết:
Bài tập số 1 (SGK/179) Tâm trạng của em khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn ?
Nhóm 1
a. Diễn biến của sự việc:
+ Nguyên nhân nào dẫn tới việc làm sai lầm của em ?
+ Sự việc đó là sự việc gì ? Mức độ “có lỗi” với bạn ?
+ Có ai chứng kiến hay chỉ 1 mình em biết ?
b. Tâm trạng:
+ Tại sao em phải suy nghĩ, dằn vặt ? Em tự vấn lương tâm hay có ai nhắc?
+ Em có những suy nghĩ cụ thể như thế nào? Tự hứa đối với bản thân ra sao?
Bài tập sô 2 (SGK-179) Kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt ?
Nhóm 2 trình bày
a. Không khí của buổi sinh hoạt lớp
+ Là 1 buổi sinh hoạt định kì hay đột xuất?
+ Có nhiều nội dung hay chỉ có 1 nội dung là phê bình, góp ý cho bạn Nam?
+ Thái độ của các bạn đối với Nam ra sao?
b. Nội dung ý kiến của em
+ Phân tích nguyên nhân khiến các bạn có thể hiểu lầm bạn Nam: khách quan, chủ quan...
+ Những lí lẽ, dẫn chứng dùng để khẳng định bạn Nam là 1 người bạn tốt.
+ Cảm nghĩ của em về sự hiểu lầm đáng tiếc đối với bạn Nam trong quan hệ bạn bè.
Bài tập số 3 ( SGK/179 )  Nhóm 3
Dựa vào nội dung phần đầu tác phẩm
“ Chuyện người con gái Nam Xương” từ đầu -> trót qua rồi!”. Hãy đóng vai Trương Sinh kể lại câu chuyện và bày tỏ nỗi ân hận ?
a. Xác định ngôi kể
+ Đóng vai T.Sinh kể lại truyện (phần đầu)
+ Ngôi kể thứ nhất (người kể xưng tôi)
b. Cách kể
+ Đảm bảo các sự việc chính trong truyện
+ Tập trung kể những suy nghĩ, tình cảm của nhân vật T.Sinh khi hiểu ra nỗi oan của vợ.
2. Phần trình bày của học sinh:


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học
	B. BÀI TẬP: 
Câu 1: Câu văn “Xuồng vào bến, thấy một đứa bé độ tám tuổi cắt tóc ngang vai, mặc quần đen, áo bông đỏ đang chơi nhà chòi dưới bóng cây xoài trước sân nhà, đoán biết là con, không thể chờ xuồng cặp lại bến, anh nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc xuồng tạt ra, khiến tôi bị chới với” nói lên tâm trạng gì của ông Sáu?
   A. Vội vàng, cuống quýt muốn được gặp con
   B. Yêu thương, mong nhớ con đến da diết
   C. Ân hận vì đã xa nhà quá lâu, không chăm sóc cho vợ con
   D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Phép so sánh ở phần in đậm trong câu văn sau có tác dụng gì?
“Còn anh, anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy”
   A. Nhấn mạnh sự tủi hổ của ông Sáu
   B. Nhấn mạnh nỗi cô đơn của ông Sáu
   C. Nhấn mạnh nỗi đau đớn của ông Sáu
   D. Nhấn mạnh nỗi tức giận của ông Sáu
Câu 3: Lý do mà bé Thu không chịu nhận ông Sáu là ba?
   A. Vì ông Sáu già hơn trước
   B. Vì ông Sáu không hiền như trước
   C. Vì mặt ông Sáu có thêm vết thẹo
   D. Vì ông Sáu đi lâu, bé Thu quên mất hình ba
Câu 4: Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm là những hình thức quan trọng để thể hiện nhân vật trong văn tự sự, đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 5: Tác dụng của ngôn ngữ độc thoại trong văn bản tự sự là gì?
   A. Diễn đạt tế nhị những dòng suy nghĩ có chiều sâu của nhân vật
   B. Tạo sự bí ẩn, tò mò cho người đọc
   C. Làm cho tác phẩm có sức hấp dẫn, lôi cuốn
[bookmark: _GoBack]   D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
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